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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 
	Học phần: PHÁP LUẬT 
	Lớp:  17 TC   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi:  60 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) Đề số 02 


          Câu 1: ( 03 điểm)
            Trình bày nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa .  
Câu 2: ( 07 điểm)
Nhận định đúng/ sai ? giải thích.  
a)	Xã hội loài người đã trải qua 05 kiểu Nhà nước & 04 kiểu hình thái xã hội 
b)	Cá nhân từ đủ 15 tuổi là người có năng lực hành vi trong quan hệ lao động
c)	Luật Dạy nghề quy định có 03 cấp trình độ dạy nghề. 
d)	Chỉ pháp luật mới có giá trị điều chỉnh hành vi con người 
e)	Nhà nước & pháp luật bao giờ cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc.
f)	Lịch sử Nhà nước và pháp luật đã trải qua 03 lần phân công lao động xã hội
g)	Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng là người có chức vụ quyền hạn.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	Học phần: PHÁP LUẬT
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	Thời gian thi: __60 phút_ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) Đề số 02


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa . 
	3,0

	
	a
	Cùng với những nguyên tắc đoàn kết dân tộc, nguyên tắc đảng lãnh đạo…, nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa  là một trong những nguyên tắc do hiến pháp năm 2013 quy định cụ thể:  

	0.5


	
	b
	Điều 12 Hiến pháp 2013 đã quy định cụ thể:
"Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa". 
Đây là nguyên tắc có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tuân theo ý chí của nhân dân, làm cho bộ máy nhà nước hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng, phát huy được hiệu lực quản lý nhà nước. 

	0.5

0.5


0.5

	
	c
	Nguyên tắc này yêu cầu việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước; qua đó mọi nhân viên nhà nước đều phải nghiêm chỉnh và triệt để tôn trọng pháp luật, tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật.
	0.5

	
	d
	Đây là nguyên tắc có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tuân theo ý chí của nhân dân, làm cho bộ máy nhà nước hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng, phát huy được hiệu lực quản lý nhà nước. 
	0.5





	2
	
	Nhận định đúng/sai, giải thích:

	7.0

	
	a
	Đúng. 
Bởi vì: Lịch sử xã hội loài người đã trải qua 04 kiểu Nhà nước & pháp luật bao gồm: Nhà nước chủ nô, Nhà nước phong kiến, Nhà nước tư sản, Nhà nước Xã hội chủ nghĩa. 
	0.5

0.5

	
	b
	Đúng. 
Bởi vì: Theo quy định của pháp luật lao động, cá nhâ từ đủ 15 tuổi có quyền tự mình giao kết hợp đồng lao động. 
	.05
0.5

	
	c
	Đúng . 
Bởi vì: Luật Dạy nghề quy định có 03 cấp trình độ dạy nghề, đó là: sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng

	0.5
0.5

	
	d
	Sai.  
Bởi vì: Pháp luật chỉ là công cụ, phương tiện điều chỉnh hiệu quả nhất đối với hành vi xử sự của con người khi không tự giác thực hiện. Ngoài pháp luật ra hành vi con người cũng chịu sự  điều chỉnh quy phạm tập quán, quy phạm đạo đức…

	0.5
0.5

	
	c
	Đúng. 
Bởi vì: Nhà nước ra đời và tồn tại trong xã hội có giai cấp; đồng  thời Nhà luôn đặt lợi ích, bảo vệ mục đích của giai cấp thống trị. Còn pháp luật ngoài chức năng quản lý xã hội còn có chức năng trấn áp sự phản kháng giai cấp đối kháng. 

	0.5

0.5

	
	f
	Đúng.
 Bởi vì: theo Chủ nghĩa Max về ngồn gốc và quá trình hình thành của nhà nước thì xã hội đã trải qua 03 lần phân công lao động xã hội gồm (Phân công lao động xã hội lần thứ nhất: chăn nuôi tách khỏi trồng trọt và làm xuất hiện chế độ tư hữu/ Phân công lao động xã hội lần thứ hai: thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp / Phân công lao động xã hội lân thứ ba: xuất hiện tầng lớp thương nhân và nghề thương mại) 

	0.5

0.5

	
	g
	Đúng.
[bookmark: dc_53] Bởi vì: theo quy định của luật phòng chống tham nhũng  2005 thì  tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi (Khoản 2 Điều 1 Luật Phòng, chống tham nhũng) 

	0.5
0.5



_______Hết_______
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